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CAO HỌC 0 0

1 20025009 Lê Thu Hương 0 8.100.000 0 8.100.000 8.100.000 0

2 20025019 Nguyễn Văn Đức 0 8.100.000 0 8.100.000 8.100.000 0

3 21025004 Nguyễn Hồng Dương 0 10.125.000 10.125.000 0 0

4 21025005 Nguyễn Thị Ly 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

5 21025008 Nguyễn Vũ Đông 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

6 21025009 Nguyễn Hoàng Giang 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

7 21025010 Cao Thế Hoàng 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

8 21025011 Lê Khánh Linh 0 10.125.000 10.125.000 0 0

9 21025033 Tống Văn Anh Hải -750 10.125.000 0 10.124.250 10.124.250 0

10 21025036 Vũ Nguyên Khôi 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

11 21025037 Phan Văn Luân 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

12 21025038 Đặng Kim Thi 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

13 21025040 Trần Quang Linh 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

14 21025056 Vũ Thị Thanh Mai 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

15 21025060 Nguyễn Tiến Đạt 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

16 21025068 Lê Đình Duy 0 10.125.000 10.125.000 0 0

17 21025075 Nguyễn Mạnh Hùng 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

18 21025080 Hoàng Thị Linh 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

19 21025087 Cao Minh Nhật 0 10.125.000 10.125.000 0 0

20 21025093 Trần Mạnh Cường 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

21 21025099 Phạm Ngọc Duy 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

22 21025102 Trần Thị Ngọc Lâm 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

23 21025122 Hồ Quang Quyết 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

24 21025123 Vũ Đức Hiệp 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

25 21025126 Mai Hồng Sơn 0 10.125.000 0 10.125.000 10.125.000 0

26 22025001 Lê Việt Bách 0 15.000.000 15.000.000 0 0

27 22025002 Nguyễn Văn Dương 0 15.000.000 15.000.000 0 0

28 22025003 Nguyễn Minh Hoàng 0 15.000.000 15.000.000 0 0

29 22025004 Lê Đức Kiên 0 15.000.000 15.000.000 0 0

30 22025005 Bùi Minh Thảo 0 15.000.000 15.000.000 0 0

31 22025006 Phạm Đức Thức 0 15.000.000 15.000.000 0 0

32 22025007 Đỗ Ba Chín 0 15.000.000 15.000.000 0 0

33 22025008 Nguyễn Văn Đức 0 15.000.000 15.000.000 0 0

34 22025009 Nghiêm Đình Nam 0 15.000.000 15.000.000 0 0

35 22025010 Hoàng Tích Phúc 0 15.000.000 15.000.000 0 0

36 22025014 Đinh Khắc Mác 0 15.000.000 15.000.000 0 0

NGHIÊN CỨU SINH 0 0

1 17028004
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
-1.250 0 1.687.500 -1.688.750 -1.688.750

2 17028006 Trần Văn Mạnh 0 0 1.687.500 -1.687.500 -1.687.500

3 17028010 Vũ Xuân Mạnh 0 0 1.687.500 -1.687.500 -1.687.500
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1 17028012 Dương Thị Hằng 0 0 10.125.000 -10.125.000 -10.125.000

2 17028018 Phan Hải 0 0 1.687.500 -1.687.500 -1.687.500

3 17028020 Hồ Anh Tâm 0 0 1.687.500 -1.687.500 -1.687.500

4 17028021 Nguyễn Thị Khánh Vân 0 0 1.687.500 -1.687.500 -1.687.500

5 17028022 Nguyễn Duy Anh 0 3.375.000 8.437.500 -5.062.500 -5.062.500

6 17028026 Đỗ Huy Điệp 0 3.375.000 8.437.500 -5.062.500 -5.062.500

7 18028006 Phạm Đình Nguyện 0 8.437.500 8.437.500 0 0

8 19028003 Bùi Minh Tuấn 0 8.437.500 0 8.437.500 8.437.500 0

9 19028004 Bùi Thanh Hương 0 8.437.500 8.437.500 0 0

10 19028005 Trần Việt Khoa 0 8.437.500 8.437.500 0 0

11 19028008 Nguyễn Quang Trung 0 8.437.500 8.437.500 0 0

12 20028001 Nguyễn Thu Trang 0 16.875.000 16.875.000 0 0

13 20028013 Hoàng Bảo Anh 0 16.875.000 16.875.000 0 0

14 21028002 Đoàn Thanh Tám 0 16.875.000 0 16.875.000 16.875.000 0

15 21028004 Phan Hoàng Anh 0 16.875.000 0 16.875.000 16.875.000 0

16 21028006 Lưu Mạnh Hà 0 16.875.000 0 16.875.000 16.875.000 0

17 21028010 Phạm Thị Tố Nga 0 16.875.000 16.875.000 0 0

18 22028001 Đinh Thị Hà 0 18.000.000 18.000.000 0 0

19 22028002 Trần Ngọc Thái 0 18.000.000 18.000.000 0 0

20 22028003 Hoàng Việt Trung 0 18.000.000 18.000.000 0 0

21 22028004 Trương Xuân Hùng 0 18.000.000 18.000.000 0 0


